	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

H-01- HSG9-LH-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 01 trang)


Câu I (2,0 đ) 

1. Viết các PTHH xảy ra khi cho lần lượt các chất rắn sau  MgO, ZnO, CuO, Al2O3 qua khí H2 nung nóng, sau đó cho toàn bộ sản phẩm thu được vào dung dịch HCl, nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 dư vào từng dung dịch thu được, cho chất rắn thu được vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

2. Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 1096 gam dung dịch muối ăn bão hoà ở 50oC xuống OoC. Biết độ tan của NaCl ở 50oC là 37 gam và ở OoC là 35 gam.

Câu II (2,0 đ)

1. Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, Na, Pb. 

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào? 

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.

Hướng dẫn:

2. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O có công thức phân tử C3​H6O2. Viết công thức cấu tạo thu gọn hợp chất hữu cơ A, B, C mạch hở ứng với công thức phân tử X trong các trường hợp sau:

a) (A) tác dụng với Na, NaOH và NaHCO3
b) (B) tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na và NaHCO3
c) (C) tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH và NaHCO3.

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp.

Câu III (2đ)

1. Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp các oxit SiO2, Al2O3, CuO và Fe2O3

2. Cho 135 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Hỏi có bao nhiêu gam Ag kết tủa nếu biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Nếu lên men 1 lượng glucozơ như thế thì thu được bao nhiêu gam rượu etylic và bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc. Nếu hiệu suất là 80%

Câu IV (2đ)

Hoà tan hoàn toàn 23,8 g hỗn hợp gồm MgCO3 và CaO cần V lít dung dịch HCl 0,25 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít cacbonic ở đktc và dung dịch A 

a) Viết PTHH. Tính V

b) Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu g muối khan.

c) Hấp thụ hết lượng cacbonic nói trên vào V1 ml dung dịch NaOH 1M thu được 10,6 g Natri cacbonat. Tính giá trị của V1..

2. Dẫn 11,2 lít CO2(đkc) vào bình chứa 400ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 200ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?

Câu V (2đ).

Một hỗn hợp khí X gồm 2 anken, 18,2 gam X làm mất màu vừa hết 80 gam brom trong dung dịch. Trong X thành phần thể tích của chất khí có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%

a) Tìm công thức phân tử của 2 anken và viết công thức cấu tạo của mỗi chất.

b) Viết PTHH của phản ứng trùng hợp mỗi chất thành polime.

(Cho C = 12, H = 1, Mg = 24, O = 16, Br = 80, Na = 23, Ca = 56, 

Cl = 35,5, Ag  =108, N = 14)

ĐÁP ẢN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỐ 1

Môn: Hóa học 9; Thời gian: 150 phút

	Câu
	Đáp án
	Biểu diểm

	Câu I 


	1- Chỉ có ZnO, CuO bị H2 khử

ZnO + H2 
[image: image1.wmf]o
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 Zn + H2O

CuO + H2 
[image: image2.wmf]o
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Cu + H2O

- Các oxit còn lại không bị khử Vậy chất rắn thu được sau phản ứng là MgO, Al2O3, Zn,  Cu, cho tác dụng với dung dịch HCl xảy ra phản ứng sau

MgO + 2HCl 
[image: image3.wmf]®

 MgCl2 + H2O

Al2O3 + 6HCl 
[image: image4.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O

Zn + 2HCl 
[image: image5.wmf]®

 ZnCl2 + H2

- Còn chất rắn thu được là kim loại Cu không phản ứng; dung dịch thu được là NaCl, MgCl2, AlCl3, ZnCl2, FeCl2 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 xảy ra phản ứng

MgCl2 + Ba(OH)2 
[image: image6.wmf]®

Mg(OH)2 + BaCl2
AlCl3 + Ba(OH)2 
[image: image7.wmf]®

Al(OH)3 + BaCl2
2Al(OH)3 + Ba(OH)2 
[image: image8.wmf]®

Ba(AlO2)2 + 4H2O

ZnCl2 + Ba(OH)2 
[image: image9.wmf]®

 Zn(OH)2 + BaCl2
Zn(OH)2 + Ba(OH)2 
[image: image10.wmf]®

BaZnO2 + 2H2O

- Chất rắn thu được tác dụng với H2SO4 đặc nóng xảy ra phản ứng sau

Cu + 2H2SO4 đặc
[image: image11.wmf]o
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CuSO4 + SO2 + 2H2O
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	2.

 - SNaCl 50 độ C = 37 g 
[image: image12.wmf]Þ

  trong 100 g nước có 37 g NaCl tạo thành 137 g dung dịch NaCl

- SNaCl 0 độ C = 35 
[image: image13.wmf]Þ

  trong 100 g nước có 35 g NaCl tạo thành 135 g dung dịch NaCl

- Khi làm lạnh 137 g dung dịch từ 500 C xuống 00 C thì lượng muối tách ra: 37 – 35 = 2 (g)

- Vậy khi làm lạnh 1096 g dung dịch NaCl từ 50 độ C xuống 0 độ c thì lượng NaCl tách ra là x g?

x = 
[image: image14.wmf]1096.2

16()

137

g

=



	0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu II
	1 - Xét tính tan : 

Ba

Mg

Na

Pb

- Cl

T

T

T
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= SO4
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- NO3
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T

T
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= CO3.


[image: image18.wmf]¯



[image: image19.wmf]¯


T


[image: image20.wmf]¯


* KL: Dung dịch muối đó là BaCl2, MgSO4, Pb(NO3)2, Na2CO3.

b) Hãy trình bày cách nhận biết

- Trích các hoá chất trên làm nhiều mẫu thử, 

Lần lượt cho 4 mẫu thử û trên tác dụng với dung dịch HCl

* Nếu mẫu thử nào sủi bọt khí đó là dung dịch K2CO3: 

Na2CO3 + 2HCl 
[image: image21.wmf]®

2NaCl + CO2 + H2O

- Nếu mẫu thử nào gây kết tủa trắng đó là Pb(NO3)2
Pb(NO3)2 + 2HCl   
[image: image22.wmf]®

PbCl2 + 2HNO3.

* Nếu mẫu thử nào không gây hiện tượng sủi bọt khí và kết tủa là: BaCl2, MgSO4.

- Cho hai mẫu thử còn lại tác dụng với BaCl2 

* Nếu mẫu thử nào cho kết tủa màu trắng với BaCl2  đó là MgSO4
MgSO4 + BaCl2  
[image: image23.wmf]®

BaSO4 +  MgCl2.

- Nếu mẫu thử nào không cho kết tủa màu trắng đó là BaCl2.
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	2. 
a) (A) tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 
[image: image24.wmf]Þ

 (A) là axit 


[image: image25.wmf]Þ

 CTCT: CH3-CH2-COOH.

Phương trình minh họa

- 2CH3-CH2-COOH + 2Na 
[image: image26.wmf]®

 2CH3-CH2-COONa + H2
- CH3-CH2-COOH + NaOH 
[image: image27.wmf]®

 CH3-CH2-COONa  + H2O
- CH3-CH2-COOH  + NaHCO3 
[image: image28.wmf]®

 CH3-CH2-COONa + CO2 + H2O
a) (B) tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na và NaHCO3 


[image: image29.wmf]Þ

 (B) là este 
[image: image30.wmf]Þ

 CTCT: CH3-COO-CH3 hoặc H-COO-CH2-CH3

Phương trình minh họa

- CH3-COO-CH3 + NaOH 
[image: image31.wmf]®

CH3COONa + CH3OH
- H-COO-CH2-CH3 + NaOH 
[image: image32.wmf]®

HCOONa + CH3-CH2-OH
c) (C) tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH và NaHCO3 
[image: image33.wmf]Þ

 (C) có nhóm –OH, có tính chất của rượu, CTCT có thể có của C: 

HO-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(OH)-CHO

HO-CH2-CO-CH3
Phương trình minh họa

2HO-CH2-CH2-CHO + 2Na 
[image: image34.wmf]®

2NaO-CH2-CH2-CHO + H2
2CH3-CH(OH)-CHO + 2Na 
[image: image35.wmf]®

2CH3-CH(ONa)-CHO + H2
2HO-CH2-CO-CH3 + 2Na 
[image: image36.wmf]®

 2NaO-CH2-CO-CH3 + H2
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	Câu III
	1.

*  Hòa tan các chất trên vào dung dịch HCl vừa đủ, 3 oxit tan là Al2O3, CuO, Fe2O3 còn oxit không tan là SiO2, lọc hỗn hợp ta thu được dung dịch AlCl3, CuCl2, FeCl2 và chất rắn không tan là SiO2
Al2O3 + 6HCl 
[image: image37.wmf]®

  3AlCl3 + H2O

CuO + 2HCl 
[image: image38.wmf]®

CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl 
[image: image39.wmf]®

2FeCl3 + 3H2O

* Cho hỗn hợp dung dịch thu được tác dụng với NaOH dư, lọc thu được kết tủa Cu(OH)2, Fe(OH)3 và dung dịch NaAlO2, NaOH dư.

AlCl3 + Ba(OH)2 
[image: image40.wmf]®

Al(OH)3 + BaCl2
2Al(OH)3 + Ba(OH)2 
[image: image41.wmf]®

Ba(AlO2)2 + 4H2O (kết tủa tan trong kiềm dư)

CuCl2 + 2NaOH 
[image: image42.wmf]®

Cu(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH 
[image: image43.wmf]®

Fe(OH)3 + 3NaCl

* Nung kết tủa Cu(OH)2, Fe(OH)2 ta thu được 2 chất rắn: CuO và Fe2O3
Cu(OH)2 
[image: image44.wmf]o
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 CuO + H2O

2Fe(OH)3  
[image: image45.wmf]o
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Fe2O3 + 3H2O

- Cho 2 chất rắn CuO và Fe2O3 thu được ở trên qua H2 nung nóng ta thu được 2 kim loại là Cu và Fe

CuO + H2 
[image: image46.wmf]o
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Cu + H2O

Fe2O3 + 3H2 
[image: image47.wmf]o
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2Fe + 3H2O

* Cho 2 kim loại này tác dụng với dung dịch HCl dư, lọc hỗn hợp ta thu được chất rắn Cu ( tách được kim loại Cu) và dung dịch FeCl2, HCl dư

Fe + 2HCl 
[image: image48.wmf]®

FeCl2 + H2

- Cho dung dịch FeCl2, HCl  dư ở trên tác dụng với thành kim loại Mg dư, tách kim loai Fe bám trên bề mặt kim loại Mg

Mg + 2HCl 
[image: image49.wmf]®

 MgCl2 + H2
Mg + FeCl2 
[image: image50.wmf]®

MgCl2 + Fe

(Còn cách khác: Hòa tan 2 oxit CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư, sau đó cho 2 dung dịch tác dụng với kim loại Fe dư, lọc dung dịch còn lại cho tác dụng với Mg dư)
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	2.

*  C6H12O6 + Ag2O 
[image: image51.wmf]3
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 C6H12O7 + 2Ag (1) 
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* C6H12O6 
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 2C2H5OH + 2CO2 (2)
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	Câu IV
	1.a)

        - MgCO3+2HCl 
[image: image56.wmf]®

MgCl2 + H2O +CO2 (1)
        - CaO+2HCl 
[image: image57.wmf]®

CaCl2 + H2O  (2)

- Chỉ phương trình 1 tạo ra khí 
[image: image58.wmf]Þ
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Tổng số mol HCl phương trình (1) và (2) 

[image: image61.wmf]dd
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b) - Dung dịch A là dung dịch MgCl2, CaCl2

[image: image62.wmf]222
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- Tổng khối lượng 2 muối khan: 


[image: image63.wmf]22
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c)  

CO2 + 2NaOH  
[image: image64.wmf]®

Na2CO3 + H2O (3)
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[image: image66.wmf]2
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 còn lại: 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol), số mol CO2 còn lại sẽ tác dụng NaOH tạo muối axit theo PTHH:

CO2 + NaOH 
[image: image67.wmf]®

 NaHCO3 (4)
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Tính tổng số mol NaOH hai phương trình (3) và (4) là:
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	 2.

* Dung dịch sinh ra có khả năng tác dụng với dung dịch kiềm nên sản phẩm sinh ra có muối axit.
NaOH + CO2
[image: image70.wmf]®

 NaHCO3(1)

2NaHCO3 + 2KOH 
[image: image71.wmf]®

 Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O (2)

* nKOH = CM . V = 1 . 0,2 = 0,2 (mol) 

(2) 
[image: image72.wmf]®

 nNaHCO
[image: image73.wmf]3

= nKOH = 0,2 mol

- Số mol CO2 tạo muối axít: nCO
[image: image74.wmf]2

 = nNaHCO
[image: image75.wmf]3

= 0,2 (mol)

- Tổng số mol CO2 là: nCO
[image: image76.wmf]2

 = 
[image: image77.wmf]11,2
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- Số mol CO2 tạo muối trung hoà là: nCO
[image: image78.wmf]2

 = 0,5 – 0,2 = 0,3 mol

* 2NaOH + CO2
[image: image79.wmf]®

 Na2CO3 + H2O (3)

(1) 
[image: image80.wmf]®

 nNaOH  = nCO
[image: image81.wmf]2

= 0,2 mol

 (3) 
[image: image82.wmf]®

 nNaOH = 2 . nCO
[image: image83.wmf]2

 = 2 . 0,3 = 0,6 mol

* Tổng số mol NaOH phương trình (1) và (3): 


[image: image84.wmf]NaOH

n
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 0,2 + 0,6 = 0,8 (mol)

CM NaOH  = 
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	Câu IV
	* Gọi công thức chung của 2 anken là CnH2n; với n 
[image: image86.wmf]³

 2, là trị số trung bình 
CnH2n + Br2 
[image: image87.wmf]®

 CnH2nBr2 (1)


[image: image88.wmf] 
[image: image89.wmf]2

2

(1)0,5()

nn

CH

Br

nnmol

Þ==

 

- Khối lượng mol trung bình của 2 anken là: 
[image: image90.wmf]18,2
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- Với điều kiện n ở trên 
[image: image92.wmf]Þ

 trong X có một chất có công thức C2H4 chiếm từ 65% đến 75%, chất còn lại CxH2x  với x > 2,6 chiếm từ 25% đến 35%.

- Gọi số mol CxH2x   trong hỗn hợp X là a (mol) với đk 0,25 
[image: image93.wmf]a

££

 0,35.

Suy ra số mol C2H4 trong hỗn hợp X là 1 – a (mol)

Theo quy tắc trung bình cộng ta có: xa + 2((1 – a) = 2,6


[image: image94.wmf]222,6
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Với đk 0,25 
[image: image95.wmf]a

££

 0,35 thì 3,7
[image: image96.wmf]x
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[image: image97.wmf]Þ

 x = 4, chất còn lại trong X có công thức là C4H8.

CTCT: C2H4 là: CH2=CH2
CTCT: C4H8 là: CH2=CH- CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3
 * PTHH trùng hợp thành polime

n CH2=CH2 
[image: image98.wmf],,
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 (- CH2- CH2-)n


nCH2=CH- CH2-CH3 
[image: image99.wmf],,
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image100.wmf]  - CH2    -  CH -
                                                                     | 

                                                                  CH2 – CH3   n

nCH3-CH=CH-CH3 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image102.wmf]  -CH    -  CH -
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